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	290
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
	MTU
	
	
	1050
	- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trên toàn quốc.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Hệ đại học: trường tổ chức thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Hệ cao đẳng trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học cao đẳng năm 2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Khối V: Toán, Lý (thi đề thi khối A); Vẽ Mỹ thuật (vẽ đầu tượng) Trường ra đề. 

- Các môn thi lấy hệ số 1; Thí sinh thi khối V điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật phải ≥ 5 mới được xét tuyển. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng phải thi môn vẽ và điểm phải ≥ 5 mới trúng tuyển.

	 

 
	Số 20 đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3825903.

Website: www.mtu.edu.vn
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học
	
	
	
	300
	

	
	Kĩ thuật công trình xây dựng
	
	D580201
	A
	
	

	
	Kiến trúc
	
	D580102
	V
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	750
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	
	C510103
	A
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước
	
	C510405
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A
	
	

	291
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 
	XDT
	
	
	1.500
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Khối V: Toán, Vật lý (thi đề khối A), Vẽ Mỹ thuật. Các môn thi lấy hệ số 1.

- Thí sinh dự thi khối V phải thi tại Trường ĐHXD Miền Trung, điểm môn Vẽ Mỹ thuật phải ≥ 5 mới được xét tuyển. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng đăng ký thi khối V được miễn môn Toán, Vật lý nhưng phải thi môn Vẽ Mỹ thuật đạt ≥5.

- Hệ cao đẳng trường không tổ chức thi tuyển, mà xét tuyển thí sinh dự thi ĐH, CĐ khối A, A1 năm 2012.

- Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2012: 400 

	 

 
	Số 24 Nguyễn Du, phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. ĐT: (057) 3 827 618
Website: www.cuc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	600
	

	 
	Kĩ thuật công trình xây dựng
	
	D525802
	A, A1
	
	

	 
	Kiến trúc
	
	D525801
	V
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	900
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	
	C515101
	A, A1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C513403
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước
	
	C515104
	A, A1
	
	

	 
	Quản lí xây dựng
	
	C515803
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật giao thông
	
	C515101
	A, A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C513401
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	
	C515101
	A, A1
	
	

	292
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
	 YCT
	 
	 
	 1100
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh có hộ khẩu ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ và Nam Trung bộ 

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển.
 

 

	 

 
	Số 179 Nguyễn Văn Cừ, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. ĐT: (0710)3831.531; Fax: (0710)3740221

Website: www.ctump.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	1100
	

	 
	Y đa khoa
	 
	D720101
	B
	 
	

	 
	Y tế công cộng
	 
	D720301
	B
	 
	

	 
	Xét nghiệm y học
	 
	D720332
	B
	 
	

	 
	Dược học
	 
	D720401
	B
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	D720501
	B
	 
	

	 
	Răng hàm mặt
	 
	D720601
	B
	 
	

	 
	Y học dự phòng
	 
	D720302
	B
	 
	

	293
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
	YDS
	 
	 
	2760
	+ Ngày thi: theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Vùng tuyển: tuyển sinh cả nước. 

+ Điểm xét tuyển theo từng ngành học.

+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh 2012: 200
+ Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh, chuyên ngành đào tạo tham khảo tại website của trường.

	 
	Số 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM. 
ĐT: (08). 38567645. 
Website: www.yds.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	 
	

	 
	Y đa khoa
	 
	D720101
	B
	
	

	 
	Răng Hàm Mặt
	 
	D720601
	B
	
	

	 
	Dược học
	 
	D720401
	B
	
	

	 
	Y học cổ truyền
	 
	D720201
	B
	
	

	 
	Y học dự phòng
	 
	D720302
	B
	
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	D720501
	B
	
	

	 
	Y tế công cộng
	 
	D720301
	B
	
	

	 
	Xét nghiệm y học
	 
	D720332
	B
	
	

	 
	Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	 
	D720333
	B
	
	

	 
	Kĩ thuật y
	 
	D720330
	B
	
	

	 
	Kĩ thuật Phục hình răng
	 
	D720602
	B
	
	

	294
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
	TYS
	 
	 
	780
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh phải có Hộ khẩu thường trú tại Tp. Hồ Chí Minh trước khi dự thi.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 

 

	 
	86/2 Thành Thái, Quận 10 Tp.HCM.

ĐT: 08.38631041; Fax: 08.38650025.

Website: www.pnt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	 780
	

	 
	Y đa khoa
	 
	D720101
	B
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	D720501
	B
	 
	

	295
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
	MBS
	 
	 
	3.950
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi, khối thi, môn thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm xét tuyển theo ngành.

 Lưu ý: 
+ Ngành Ngôn ngữ Anh (ĐH) môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

+ Sinh viên trúng tuyển ngành Công nghệ sinh học sẽ được tổ chức học tại cơ sở Bình Dương.

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 39.007.696; (08) 39.000.210 – 123; Fax: (08) 39.000.085

Website: www.ou.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	3.800
	

	 
	Khoa học máy tính
	 
	D480101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình Xây dựng
	 
	D580201
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	D420201
	A,A1, B
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1, D1
	 
	

	 
	Kinh tế
	 
	D310101
	A,A1, D1
	 
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1, D1
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	D340405
	A,A1, D1
	 
	

	 
	Luật kinh tế
	 
	D380107
	A,A1,C,D1 
	 
	

	 
	Đông Nam Á học
	 
	D220214
	A,A1,C, D1,4,6
	 
	

	 
	Xã hội học 
	 
	D310301
	A,A1,

C,D1,4,6
	 
	

	 
	Công tác Xã hội
	 
	D760101
	A,A1,

C,D1,4,6
	 
	

	 
	 Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	 Ngôn ngữ Trung Quốc
	 
	D220204
	D1,4
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Nhật
	 
	D220209
	D1,4,6
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	150
	

	 
	Khoa học máy tính
	 
	C480101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	A,A1,C,

D1,4,6
	 
	

	296
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU (*)
	DBV
	 
	 
	950
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường không tổ chức thi, xét tuyển đại học thí sinh đã dự thi đại học, xét tuyển cao đẳng thí sinh dự thi đại học hoặc cao đẳng năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD&DT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Học phí:

+ Đại học: 3.900.000đ/HK1.

+ Cao đẳng: 3.300.000đ/HK1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	80 Trương Công Định, Phường 3, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 
	
	
	
	
	

	
	ĐT: (064)3533114; 3532222 (Ext 109); 3532235; 3533512; 

Email: phongdaotao.dbv@moet.edu.vn;

website: bvu.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	700
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D510301
	A, A1
	 
	

	 
	 Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D510102
	A, A1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật hóa học 
	 
	D510401
	A, B
	 
	

	 
	 Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A, B
	 
	

	 
	 Kế toán
	 
	D340301
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	 Đông phương học
	 
	D220213
	C, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	 Ngôn ngữ Anh 
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	250
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 
	 
	C510301
	A, A1
	 
	

	 
	 Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 
	 
	C510102
	A, A1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật hóa học
	 
	C510401
	A, B
	 
	

	 
	 Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A, B
	 
	

	 
	 Kế toán
	 
	C340301
	A, A1 D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	 Tiếng Nhật
	 
	C220209
	C, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	 Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	297
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG(*)
	DBD
	 
	 
	2.400
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi đại học các khối A,B,C,D1,T,V năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ xét tuyển của thí sinh.

- Các cấp học được đào tạo liên thông.

- Trường cách TP.HCM 30km với hệ thống xe buýt giá rẻ, liên tục hoạt động; là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương và khu tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam (bao gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương).

- Trường có hệ thống 30 KTX đảm bảo đủ chỗ ở và sinh hoạt cho hơn 12.000 SV.

- Tỉnh Bình Dương với 28 khu công nghiệp đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

- Mức học phí:
* Hệ đại học: 

+ Các ngành Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng, Công nghệ sinh học, Kiến trúc là 4.950.000 đồng/ học kỳ.

+ Các ngành còn lại là 4.840.000 đồng/ học kỳ.
 * Hệ cao đẳng: 
+ Các ngành Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng là 3.630.000 đồng/ học kỳ.

+ Các ngành còn lại là 3.410.000 đồng/ học kỳ.

	 
	Số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650) 3822058, 3871503; 3872074; 3871601; Fax: (0650) 3833395.
Website: www.bdu.du.vn; 

tuyensinh.bdu.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	1.800
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử
	 
	D510301
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D510102
	A,A1,V
	 
	

	 
	Kiến trúc
	 
	D580102
	V
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	D420201
	A,A1,B
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,B,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Xã hội học
	 
	D310301
	C, D1
	 
	

	 
	Văn học
	 
	D220330
	C, D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Du lịch (Việt Nam học)
	 
	D220113
	C, D1
	 
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	D140206
	T
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	600
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	C510102
	A,A1,V
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,B,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	298
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI(*)
	DCD
	
	
	3600
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh cả đại học và cao đẳng. Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Trường đào tạo theo học chể tín chỉ. Trong đó đại học 140 tín chỉ, cao đẳng 100 tín chỉ.

- Mức học phí áp dụng cho tất cả các ngành: 

+ Đại học: 250.000 đồng/tín chỉ.

+ Cao đẳng: 220.000 đồng/tín chỉ.
 

 

 

 

 

	 

 

 
	Đường Bùi Trọng Nghĩa, KP. 5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0613) 996 473

Website: www.dntu.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	1600
	

	 
	Kế toán
	
	D340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ Kĩ thuật Điện – Điện tử
	
	D510301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ Thực phẩm
	
	D540102
	A,B
	
	

	
	Tài chính – Ngân hàng
	
	D340201
	A,A1,D1
	
	

	
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	D340103
	A,A1,D1
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	2000
	

	 
	Công nghệ Kĩ thuật ô tô
	
	C510205
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ Kĩ thuật Điện - Điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ Kĩ thuật Cơ điện tử
	
	C510203
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ Thực phẩm
	
	C540101
	A,B
	
	

	 
	Công nghệ Kĩ thuật Xây dựng
	
	C510103
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ Kĩ thuật Môi trường
	
	C510406
	A,B
	
	

	
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt
	
	C510206
	A,A1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Việt Nam học 
	
	C220113
	A1,C,D1
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	A,A1,D1,C
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	
	Tài chính – Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	C340103
	A,A1,D1
	
	

	299
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
	DSG
	 
	 
	1800
	- Tuyển sinh cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển chỉ xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2012 theo đề thi chung của BộGD&ĐT.

- Ký túc xá 500 chỗ trong khuôn viên trường.

 - Mức học phí: 

* Hệ Đại học: 

+ Khối ngành kỹ thuật (trừ ngành Công nghể thực phẩm) 5.400.000 đồng / học kỳ.

+ Ngành Công nghệ thực phẩm: 6.800.000 đồng/ học kỳ.

+ Khối ngành Quản trị kinh doanh: 5.300.000 đồng/ học kỳ.

+ Khối ngành Mỹ thuật công nghiệp: 6.800.000 đồng/ học kỳ.
 * Hệ Cao đẳng: 

+ Khối ngành kỹ thuật (trừ ngành Công nghể thực phẩm) 4.700.000 đồng / học kỳ.

+ Ngành Công nghệ thực phẩm: 6.000.000 đồng/ học kỳ.

+ Khối ngành Quản trị kinh doanh: 4.500.000 đồng/ học kỳ.

+ Khối ngành Mỹ thuật công nghiệp: 6.000.000 đồng/ học kỳ.

	 
	 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại : (08) 38.505.520 – 38.508.269. Website: http://stu.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	 1000
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
	 
	D510302
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	D510203
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A,A1, B
	 
	

	 
	Kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D580201
	A,A1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D510301
	A,A1
	 
	

	 
	Thiết kế công nghiệp 
	 
	D210402
	A,A1,C,V, H
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	 800
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
	 
	C510302
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	C510203
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540101
	A,A1, B
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	C510102
	A,A1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1 
	 
	

	 
	Thiết kế công nghiệp
	 
	C210402
	A,A1,C,V, H
	 
	

	300
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH (*)
	DCG
	 
	 
	650
	 

-  Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

 -  Phương thức TS: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	A15-19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 62.622.980

Website: giadinh.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	400
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính 
	 
	D480102
	A, A1, D1,2,3,4
	 
	

	 
	Kĩ thuật phần mềm
	 
	D480103
	A, A1, D1,2,3,4
	
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	D340405
	A, A1, D1,2,3,4
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1, D1,2,3,4
	
	

	 
	Tài chính Ngân hàng
	 
	D340201
	A, A1, D1,2,3,4
	
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1, D1,2,3,4
	
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	
	250
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340102
	A, A1,

D1,2,3,4
	
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1,

D1,2,3,4
	
	

	301
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG(*)
	DCL
	 
	 
	 3200
	-Tuyển sinh trong cả nước.

-Trường Đại học Cửu Long không tổ chức thi tuyển sinh mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 của những thí sinh đã dự thi các khối A,B,C,D1,V theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh.
- Điểm trúng tuyển chung theo ngành.
- Mức học phí:
* Hệ đại học:

+ Các ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Kinh doanh thương mại; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng là 3.850.000 đ/ học kỳ.

+ Các ngành Công nghệ thực phẩm; Nông học; Công nghệ sinh học là 4.150.000 đ/học kỳ.
+ Các ngành Đông phương học; Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 3.300.000 đ/ học kỳ.
+ Ngành Ngôn ngữ Anh 4.000.000 đ/ học kỳ.

+ Các ngành còn lại là 4.200.000 đ/ học kỳ.
* Hệ cao đẳng: 

+ Ngành Công nghệ thông tin 3.300.000 đ/ học kỳ.

+ Các ngành còn lại là 3.000.000 đ/ học kỳ.
 

 

 

 

	 

 
	Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long. ĐT : 0703 821655 - Fax : 0703 657011. Website:www.mku.edu.vn

Email : mekonguniversity@mku.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	1800
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D510301
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	D510201
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D510102
	A, A1, V
	 
	

	 
	Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
	 
	D580205
	A, A1, V
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A, A1, B
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	D420201
	A, A1, B
	 
	

	 
	Nông học
	 
	D620109
	A, A1, B
	 
	

	 
	Kinh doanh thương mại
	 
	D340121
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	D340103
	A,A1,C,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 
	 
	D220101
	C, D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Đông phương học
	 
	D220213
	A1,C,D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1400
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	C510102
	A, A1,V
	 
	

	
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A, A1,B
	 
	

	 
	Tiếng Anh 
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
	 
	C220101
	C,D1
	 
	

	302
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN(*)
	DDT
	 
	 
	3600 
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngành kiến trúc, môn vẽ nhân hệ số 2.
- Trường không tổ chức thi (kể cả khối năng khiếu) mà xét tuyển những thí sinh đã thi vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước khác.
- Trong chương trình đào tạo Công nghệ thông tin có chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin Quản trị và Kĩ thuật mạng máy tính được đào tạo theo chuẩn CMU (Đại học Carnegie Mellon, 1 trong 4 trường mạnh nhất về Công nghệ Thông tin của Mỹ).

- Chương trình đào tạo theo chuẩn PSU ( của Đại học Bang Pennsylvania, 1 trong 50 trường tốt nhất của Mỹ) cho phép sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và Quản trị du lịch và khách sạn tốt nghiệp ngành học của mình cùng 24 chứng chỉ hoàn tất môn học cơ sở ngành và chuyên ngành của đại học Pennsylvania State.
- Mức học phí:

+ Hệ đại học: 

* Tất cả các ngành đào tạo 375.000 đồng/ tín chỉ.

* Chương trình quốc tế CMU: 9.000.000 đồng/ học kỳ.

* Chương trình quốc tế PSU & CSU: 8.000.000 đồng/ học kỳ.

+ Hệ Cao đẳng: tất cả các ngành 350.000đồng/ tín chỉ

- Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh, chương trình đào tạo tham khảo tại địa chỉ website của trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	182 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải châu, Thành phố Đà Nẵng. Tel: (0511) 3827111; 3650403, 3656109; 2243775; Website: www.dtu.edu.vn, www.duytan.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2600
	

	 
	Kĩ thuật phần mềm
	 
	D480103
	A,A1,
D1,2,3,4,56 
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	D340405
	 A,A1,
D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D580201
	 A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D510102
	 A,A1
	 
	

	 
	Kiến trúc
	 
	D580102
	 V
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D510301
	 A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	D510406
	 A,A1,B
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	 A,A1,
D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	D340103
	 A,A1,
D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	 A,A1,
D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340201
	 A,A1,
D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	 D1
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	D720501
	 B
	 
	

	 
	Văn học
	 
	D220330
	C,D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Quan hệ quốc tế
	 
	D310206
	 C,D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	D220113
	 C,D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	1000
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	C510102
	 A,A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	 A,A1,
D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	 A,D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Quản trị khách sạn
	 
	C340107
	 A,A1,

D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	 B
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	 D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	C510406
	 A,A1,B
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	 A,A1,
D1,2,3,4,56
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	 A,A1,
D1,2,3,4,56
	 
	

	303
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG(*)
	DLH
	 
	 
	2400
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm xét tuyển chung theo khối thi.

- Số chỗ trong kí túc xá 2000 cho sinh viên ở xa.

- Mức học phí cho tất cả các ngành: 9.500.000 đồng/ năm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	Số 10 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

ĐT: (061) 3.952.778

Website: www.lhu.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2400
	

	 
	 Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	D510302
	A,A1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 
	 
	D510201
	A,A1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 
	 
	D510102
	A,A1
	 
	

	 
	 Công nghệ may
	 
	D540204
	A,A1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	D510303
	A,A1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 
	 
	D510301
	A,A1
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật hóa học
	 
	D510401
	A,B
	 
	

	 
	 Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A,B
	 
	

	 
	 Khoa học môi trường
	 
	D440301
	A,B
	 
	

	 
	 Nông học (Nông nghiệp)
	 
	D620109
	A,B
	 
	

	 
	 Công nghệ Sinh học
	 
	D420201
	A,B
	 
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	 Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	 Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	 Kinh tế
	 
	D310101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	 Đông phương học
	 
	D220213
	C,D1
	 
	

	 
	 Việt Nam học 
	 
	D220113
	C,D1
	 
	

	 
	 Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	304
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHÚ XUÂN(*)
	DPX
	 
	 
	 1100
	-    Tuyển sinh trong cả nước.

-    Trường ĐHDL Phú Xuân không thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 của những thí sinh đã thi các khối A, A1, B, C, D1,2,3,4,5,6 vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ ĐKXT của thí sinh. Riêng hệ Cao đẳng, xét tuyển theo kết quả thi ĐH và CĐ năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Số chỗ trong KTX: 110.

- Học phí năm học 2012-2013:

+ Hệ ĐH: 3.500.000đ/sinh viên/học kỳ,

+ Hệ CĐ: 3.250.000đ/sinh viên/học kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	Số 28 Nguyễn Tri Phương – Tp.Huế

ĐT: (054) 3829770 - 3845885

Website: www.phuxuanuni.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	600
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D510301
	A, A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Văn học
	 
	D220330
	C
	 
	

	 
	Lịch sử
	 
	D220310
	C
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	D220113
	C, D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	 
	D220204
	D4,1,2,3,5,6
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	500
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	B, C , D1,2,3,4,5,6
	 
	

	305
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG(*)
	DVL
	 
	 
	2.000
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức TS: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học năm 2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Ngành Công nghệ phần mềm được đào tạo theo chương trình của CMU (Đại học Carnegie Mellon, 1 trong 4 trường mạnh nhất về Công nghệ thông tin của Mỹ).

- Ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành mở song song lớp văn bằng đơn và lớp văn bằng đôi. Văn bằng đôi là chương trình hợp tác giữa Đh Perpignan (Pháp) và trường ĐH Văn Lang, đào tạo bậc đại học bằng 2 ngôn ngữ Pháp - Việt (có học tăng cường tiếng Pháp đối với sinh viên chưa học ở phổ thông). Sau 4 năm học, sinh viên dược cấp hai bằng cử nhân do trường ĐH Văn Lang cấp và bằng cử nhân do ĐH Perpinan cấp, có giá trị quốc tế. 

 - Mức học phí: dự kiến từ 12 đến 19 triệu đồng /năm tùy từng ngành. Trừ các ngành sau:

+ Ngành Công nghệ thông tin đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University(CMU – Hoa Kỳ) học phí từ 22 đến 26 triệu đồng /năm.

+ Ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị du lịch dịch vụ lữ hành: riêng đối với lớp đào tạo văn bằng đôi học phí dự kiến 29 triệu đồng/ năm.

	 

 
	Số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM. 

ĐT: (08)38364954; 38369640

Website: www.vanlanguni.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	
2.000
	

	 
	Thiết kế công nghiệp
	 
	D210402
	H,V
	 
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	D210403
	H,V
	 
	

	 
	Thiết kế thời trang
	 
	D210404
	H,V
	 
	

	 
	Thiết kế nội thất
	 
	D210405
	H,V
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh 
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	D340103
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Kinh doanh thương mại
	 
	D340121
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị khách sạn
	 
	D349107
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Quan hệ công chúng
	 
	D360708
	A,A1,C,D1
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	D420201
	A,B
	 
	

	 
	Kĩ thuật phần mềm
	 
	D480103
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	D510406
	A,B
	 
	

	 
	Kĩ thuật nhiệt
	 
	D520115
	A,A1
	 
	

	 
	Kiến trúc 
	 
	D580102
	V
	 
	

	 
	Kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D580201
	A,A1
	 
	

	306
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á (*)
	DAD
	 
	 
	2.000
	+ Tuyển sinh trong cả nước, 

+ Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi tuyển sinh năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A,B,C,D1,2,3,4,5,6,V vào các trường Đại học, Cao đẳng; theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
+ Mức học phí:
- Hệ đại học: 3.000.000 – 3.500.000 đ/1 học kỳ (15 tín chỉ)

- Hệ cao đẳng: 2.400.000 – 2.850.000 đ/ 1 học kỳ (15 tín chỉ)

+ Trường hỗ trợ tìm KTX cho sinh viên.
+ Để biết thêm chi tiết thí sinh truy cập vàoWebsite:

http://www.donga.edu.vn  http://www.tuyensinh.donga.edu.vn

+ Email: donga.edu@vnn.vn

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	63 Đường Lê Văn Long (Lý Tự Trọng nối dài) Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

ĐT: 05113.519929 -05113.531192. 

Website: http://www.donga.edu.vn  
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	700
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D510301
	A, A1
	 
	

	
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	
	D510103
	A, A1,V
	
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	 
	

	
	Điều dưỡng
	
	D720501
	B
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1300
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1,
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng 
	 
	C510103
	A,A1,V
	 
	

	 
	Tin học ứng dụng 
	 
	C480202
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Quản trị văn phòng 
	 
	C340406
	C,D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Việt Nam học 
	 
	C220113
	C,D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	C340405
	A,A1,C,

D1,2,3,4,5,6
	 
	

	
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	307
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN(*)
	DTH
	 
	 
	2760
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo ngành/nhóm ngành thi, khối thi.

- Thí sinh đăng ký khối D3 lưu ý trong chương trình học có sử dụng tiếng Anh.

- Ngành Toán ứng dụng: môn Toán nhân hệ số 2

- Ngành Ngôn ngữ Anh: môn Anh văn nhân hệ số 2

- Ngành Thiết kế thời trang: môn Vẽ trang trí màu nhân hệ số 2

- Ngành Thiết kế đồ họa: môn Vẽ trang trí màu hoặc Hình họa mỹ thuật nhân hệ số 2

- Bậc cao đẳng: Thí sinh đăng ký và thi tuyển cùng đợt với kỳ thi tuyển sinh đại học.

- Ngành Quản trị văn phòng: trường có xét tuyển thêm khối C khi xét tuyển nguyện vọng.

- Ngành tiếng Anh: môn Anh văn nhân hệ số 2
- Mức học phí: 

* Hệ đại học: 

+ Chương trình tiếng Việt: từ 39.600.000 đến 45.600.000 đồng /năm học.
+ Chương trình Tiếng Việt và Tiếng Anh từ 48.000.000 đến 51.600.000 đồng / năm học.
+ Chương trình hợp tác quốc tế có học bổng riêng theo từng ngành.
* Hệ Cao đẳng học phí từ 37.200.000 đến 39.530.000 đồng / năm học
Mức học phí từng năm sẽ thu theo số lượng tín chỉ đăng ký thực học.
- Học bổng: Trường có xét học bổng tài năng, khuyến học và vượt khó cho thí sinh ngay từ khi đăng ký dự thi và xét cấp học bổng trong quá trình học tại trường. Thí sinh xem thông tin chi tiết về chính sách, hồ sơ học bổng tại website của trường.

	 
	- Số 93 Cao Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 38.301.877- số nội bộ: 156 (Bộ phận Tư vấn-Tuyển sinh)
	
	 
	 
	 
	

	 
	- Số 2 Tản Viên, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: (08)35.471.172 – số nội bộ 152 (Phòng Đào tạo)
	
	 
	 
	 
	

	 
	website: www.hoasen.edu.vn
	
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2000
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính
	 
	D480102
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Toán ứng dụng
	 
	D460112
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	D510406
	A, B
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Quản trị nhân lực
	 
	D340404
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Marketing
	 
	D340115
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Quản trị khách sạn
	 
	D340107
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	D340103
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	 
	D340109
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	D340405
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Thiết kế thời trang
	 
	D210404
	H
	 
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	D210403
	H
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	760
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính
	 
	C480102
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Quản trị khách sạn
	 
	C340107
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	C340103
	A,A1,D1,3
	 
	

	 
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	 
	C340109
	A,A1,D1,3
	 
	

	
	Kinh doanh quốc tế
	
	C340120
	A,A1,D1,3
	
	

	308
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG(*)
	KTD
	 
	 
	1700
	- Tuyển sinh trong cả nước

.- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 của những thí sinh đã thi khối A, B, D, V, H từ các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh và mức điểm sàn quy định của Bộ GD&ĐT

- Trường không tổ chức thi năng khiếu ngành Kiến trúc (khối V), Mỹ thuật ứng dụng (khối V, H) mà xét tuyển những thí sinh đã thi khối V, H tại các trường đại học khác.

- Khối V, khối H: Môn năng khiếu nhân hệ số 2.

· Mức học phí:

- Trình độ đại học: Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất : 5,4 triệu/học kỳ;  Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị: 5,3 triệu/học kỳ; Các ngành khối kỹ thuật: 4,5 triệu/học kỳ;  Ngành TC-NH, Ngôn ngữ Anh: 4,3 triệu/học kỳ.
- Trình độ cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật CTXD: 4,0 triệu/học kỳ; Tài chính - Ngân hàng: 3,8 triệu/học kỳ.

	 

 

 
	Số 566, đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

ĐT:  (0511)-2210030/ 2210031/ 2210032/ 2247176/ 2212256. Fax: 0511.3622400

Website: www.dau.edu.vn;
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	Email: infor@dau.edu.vn.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	1200
	

	 
	Kiến trúc
	 
	D580102
	V
	 
	

	 
	Quy hoạch vùng và đô thị
	 
	D580105
	V
	 
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	D210403
	V, H
	 
	

	 
	Thiết kế nội thất
	 
	D210405
	V, H
	 
	

	 
	Kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D580201
	A, A1,V
	 
	

	 
	Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
	 
	D580205
	A, A1, V
	 
	

	 
	Kĩ thuật xây dựng
	 
	D580208
	A, A1, V
	 
	

	 
	Quản lí xây dựng
	 
	D580302
	A, A1, V
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	500
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	C510102
	A, A1, V
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	309
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN(*)
	DLA
	 
	 
	1300
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: 

+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

+ Hệ Cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2012.

 - Mức học phí tùy theo ngành:
+ Hệ Đại học từ 4.800.000 đ/1 học kỳ đến 5.800.000 đ/1 học kỳ .
+ Hệ Cao đẳng từ 4.000.000 đ/học kỳ đến 4.800.000 đ/ học kỳ

 (tương đương 260.000 -320.000 đ/ tín chỉ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	Quốc lộ 1, P. Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An. ĐT: (072) 3512826 (107); (072)6287188, 6287044, 6287166
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	500
	

	 
	 Khoa học máy tính
	 
	D480101
	A1,A,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	D510103
	A1,A,V
	 
	

	 
	 Kế toán
	 
	D340301
	A1,A,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A1,A,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	 Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A1,A,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	 Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	800
	

	 
	 Khoa học máy tính
	 
	C480101
	A1,A,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A1,A,V
	 
	

	 
	 Kế toán
	 
	C340301
	A1,A,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A1,A,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	 Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A1,A,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	 Ngôn ngữ Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	310
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG(*)
	DKB
	 
	 
	 2.200
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:

+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Hệ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2012 để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 - Mức học phí:
+ Hệ đại học: Các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử là 4.450.000đ/ học kỳ. Các ngành khác là 4.000.000 đ/học kỳ.
+ Hệ cao đẳng: Tin học ứng dụng là 3.350.000 đ/học kỳ; Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử  là 3.550.000 đ/học kỳ; Công nghệ kĩ thuật hóa học 3.450.000 đ/ học kỳ. Các ngành còn lại là 3.100.000 đ/ học kỳ

 

	 

 
	Số 530 đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650)3822847, 3870795

Website: www.ktkt.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	1000
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	 
	D480201
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 
	 
	D510301
	A, A1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1200 
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 
	 
	C510301
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật hóa học
	 
	C510401
	A, A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Thư ký văn phòng 
	 
	C340407
	C, D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh 
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1, D1
	 
	

	311
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -TÀI CHÍNH TP.HCM (*)
	KTC
	 
	 
	1000
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: xét tuyển

- Điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành.

- Mức học phí bình quân của năm học 2012-2013 là 7,4 triệu đồng/ tháng chưa kể học phí tiếng Anh. Học phí này tăng không quá 5 % /học kỳ.

- Nhiều suất học bổng dành cho sinh viên. Tham khảo chi tiết tại www.uef.edu.vn.

 

 

 

 

 

 

 

	 
	Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, TP.HCM. ĐT: (08) 35926909, 39102245, 39102254. Website: www.uef.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	650
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	 
	D480201
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1 D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	350
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	 
	Mạng máy tính và truyền thông
	 
	C480102
	A,A1, D1,2,3,4,5,6
	 
	

	312
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ TP.HCM(*)
	DKC
	 
	 
	5600
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Trường không tổ chức thi tuyển sinh, chỉ xét tuyển

- Học phí được xác định theo tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký  trong mỗi kỳ, bình quân từ 6.500.000đ đến 8.000.000đ/học kỳ.
- Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Nhà trường sẽ hỗ trợ thủ tục vay vốn theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 144/24 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM. ĐT: (08) 3512.0254

Website: www.hutech.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	3500
	

	 
	Kĩ thuật điện tử, truyền thông
	 
	D520207
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D520201
	A, A1
	 
	

	 
	Kĩ thuật công trình xây dựng 
	 
	D580201
	A, A1
	 
	

	 
	Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông 
	 
	D580205
	A, A1
	 
	

	 
	Kĩ thuật cơ điện tử
	 
	D520114
	A, A1
	 
	

	 
	Kĩ thuật môi trường
	 
	D520320
	A, B
	 
	

	 
	Kĩ thuật cơ khí 
	 
	D520103
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A, B
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	D420201
	A, B
	 
	

	 
	Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	D520216
	A, A1
	 
	

	 
	Thiết kế nội thất
	 
	D210405
	V, H
	 
	

	 
	Thiết kế thời trang
	 
	D210404
	V, H
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1,D1
	 
	

	
	Tài chính – Ngân hàng
	
	D340201
	A, A1,D1
	
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	D340103
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị khách sạn
	 
	D340107
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	 
	D340109
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	2100
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
	 
	C510302
	A, A1
	 
	

	
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A, A1
	
	

	
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	
	C510203
	A, A1
	
	

	
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	
	C510201
	A, A1
	
	

	
	Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	C510303
	A, A1
	
	

	
	Thiết kế nội thất
	 
	C210405
	V, H
	
	

	
	Thiết kế thời trang
	 
	C210404
	V, H
	
	

	
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	C340103
	A, A1,D1
	
	

	
	Quản trị khách sạn
	 
	C340107
	A, A1,D1
	
	

	
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	 
	C340109
	A, A1,D1
	
	

	
	Tài chính – Ngân hàng
	
	C340201
	A, A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A, B
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	C510406
	A, B
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	C420201
	A, B
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	313
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH(*)
	NTT
	
	
	7500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển cả hệ Đại học và  Cao đẳng.
- Mức học phí:

+ Hệ đại học: 14,4 triệu đồng/ năm.

+ Hệ cao đẳng: 10,7 triệu đồng / năm.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 298-300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

ĐT: (08)6.2619.423

Website: www.ntt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	1500
	

	 
	Kĩ thuật điện, điện tử
	
	D520201
	A,A1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	D340201
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	D480201
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ - điện tử
	
	D510203
	A,A1
	
	

	
	Điều dưỡng
	
	D720501
	B
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	6000
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tài chính - ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ May
	
	C540204
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A,A1, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tiếng Trung Quốc
	
	C220204
	D1
	
	

	 
	Tiếng Nhật
	
	C220209
	D1
	
	

	 
	Thư ký văn phòng 
	
	C340407
	C, D1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	
	C510205
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	
	C510103
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật hoá học
	
	C510401
	A,B
	
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	
	C540102
	A,B
	
	

	 
	Việt Nam học
	
	C220113
	C, D1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ - điện tử
	
	C510203
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ sinh học
	
	C420201
	A,A1, B
	
	

	 
	Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	 
	Kĩ thuật y học
	
	C720330
	A,B
	
	

	
	Dược
	
	C900107
	A,B
	
	

	314
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM(*)
	DNT
	 
	 
	2000
	- Vùng tuyển sinh:

+ Phương thức TS: Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 của những thí sinh đã thi khối A, D1, D4 tại các trường đại học có tổ chức thi theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển đại học, cao đẳng, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

+ Điểm xét tuyển theo từng khối thi.

- Thí sinh không trúng tuyển vào ngành đăng kí NV1 của Trường được đăng kí chuyển vào ngành có điểm chuẩn thấp hơn còn chỉ tiêu.

Để biết thêm chi tiết truy cập website: www.huflit.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38629 232 – 08.38634877

+ Học phí năm thứ 1:

Từ 12.000.000đ đến 15.000.000đ tùy theo ngành học (chia làm 02 đợt)

	 

 
	Số 155 Sư Vạn Hạnh (nd), P.13, Q.10, Tp.HCM

ĐT: 08.38627621 - 08.38634877
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	1500
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, D1
	 
	

	 
	Đông phương học
	 
	D220213
	D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	 
	D220204
	D1, D4
	 
	

	 
	Quan hệ quốc tế
	 
	D310206
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	500
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Tiếng Trung
	 
	C220204
	D1, D4
	 
	

	315
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH(*)
	DPC
	 
	 
	800
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển 
- Mức học phí:
+ Hệ đại học: 3.500.000 đồng / học kỳ (7.000.000 đồng / năm)
+ Hệ cao đẳng: 3.000.000 đồng/ học kỳ  (6.000.000 đồng / năm)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	Số 2 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam 

ĐT: (0510) 6260005, (0510) 3919444

Website: www.pctu.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	500
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	 
	D480201
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
	 
	D510320
	A,A1
	 
	

	 
	Tài chính ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	D220113
	C,D1
	 
	

	 
	Văn học
	 
	D220330
	C
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Trung
	 
	D220204
	D1,4
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	300
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	 
	C480201
	A,A1
	 
	

	
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
	 
	C510320
	A,A1
	
	

	 
	Tài chính ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	
	Việt Nam học
	 
	C220113
	C,D1
	
	

	
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	
	

	
	Tiếng Trung Quốc
	 
	C220204
	D1,4
	
	

	316
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT(*)
	DPT
	 
	 
	1200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012.

- Học phí: 

+ Bậc đại học: 7.200.000đ/năm.
+ Cao đẳng: 6.100.000đ/năm.
 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	268 Nguyễn Thông, phường Phú Hải, Phan Thiết, Bình Thuận.

ĐT: (062) 2461 372 – (062) 2461373.

Fax: (062) 3719080

Email: dhphanthiet@upt.edu.vn
Website: www.upt.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học
	 
	 
	 
	600
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	
	Quản trị khách sạn
	
	D340107
	A,A1,D1
	
	

	
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	D340103
	A,A1,D1
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	 
	600
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	
	Quản trị khách sạn
	
	C340107
	A,A1,D1
	
	

	
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	C340103
	A,A1,D1
	
	

	317
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG(*)
	DQT
	 
	 
	2.400 
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: trường không tổ chức thi mà xét tuyển dựa trên kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 theo quy định hiện hành.

 - Mức học phí: 

+ Hệ đại học: 6,5 triệu đồng/ năm

+ Hệ cao đẳng: 6,0 triệu đồng/ năm

	 
	130 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: (056) 3823389; Fax: (056) 3822339. Website: www.quangtrung.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học
	 
	 
	 
	1200
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	D510103
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kinh tế
	 
	D310101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kinh tế nông nghiệp
	 
	D620115
	A,A1,B,D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	 
	1200
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	 
	

	318
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG (*)
	DHB
	 
	 
	4.400
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển căn cứ điểm sàn do Bộ GD& ĐT quy định. Riêng các ngành Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp, Giáo dục thể chất (các khối H,V,T) điểm trúng tuyển do Trường quy định.

- Khối H,V,T môn năng khiếu hệ số 2.

- Mức học phí dự kiến (ổn định trong suốt khóa học).
+ Đại học: trung bình 12.980.000đ/năm, trừ các ngành: Kiến trúc; Điều dưỡng, Kĩ thuật y học: 15.980.000đ/năm.

+ Cao đẳng: 11.780.000đ/năm.

- Ngành Kiến trúc đào tạo Kiến trúc sư chuyên nghiệp 10 học kỳ gồm 9 học kỳ bình thường và 2 học kỳ hè (4 năm 6 tháng).
- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Trường Đại học dân lập đầu tiên trở thành Đại học Quốc tế (Tư thục), đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành nghề từ trung cấp chuyên nghiệp, liên thông đại học, cao đẳng, đại học chính quy, thạc sĩ.

- Nhà trường liên kết hợp tác quốc tế với các Đại học quốc tế (Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia,...) để đưa sinh viên du học, khảo cứu, tạo cơ hội học lên sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ).
+ Trường có chế độ học bổng, miễn giảm học phí từ 10% - 100% ngay trong ngày đầu nhập học cho sinh viên nghèo, học giỏi, con em gia đình thương binh, liệt sĩ, khuyết tật...

+ Với ngành Võ thuật, Nhà trường hợp tác với Liên đoàn võ thuật Châu Âu và Liên đoàn võ thuật Vovinam Việt Võ Đạo thế giới để đào tạo quốc tế.
+ Trường có các Câu lạc bộ: TDTT và Võ Thuật, Văn hóa-Thời trang để sinh viên luyện tập, nâng cao năng khiếu tham dự các giải thi đấu quốc gia và quốc tế.

+ Có ký túc xá cho sinh viên ở xa.

+ Trường giới thiệu cho sinh viên có nhu cầu vay vốn học tập đến các ngân hàng chính sách của Nhà nước để trang trải cho việc học tập. 

	 

 
	Số 215 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM. ĐT: (08)35146601 - 35146602
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	
	Website: www.hbu.edu.vn; www.ts.hbu.edu.vn; www.hongbang-uni.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	2.200
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Pháp
	 
	D220203
	D
	 
	

	 
	Kinh tế 
	 
	D310101
	A,A1,D
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1,D
	 
	

	 
	Đông Nam Á học
	 
	D210406
	C, D
	 
	

	 
	Trung Quốc học
	 
	D220214
	C, D
	 
	

	 
	Nhật Bản học
	 
	D220215
	C, D
	 
	

	 
	Hàn Quốc học
	 
	D220216
	C, D
	 
	

	 
	Truyền thông đa phương tiện
	 
	D220217
	C, D
	 
	

	 
	Kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D580201
	A,A1
	 
	

	 
	Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông 
	 
	D580205
	A,A1
	 
	

	 
	Kĩ thuật điện, điện tử 
	 
	D140215
	A,A1
	 
	

	 
	Kĩ thuật điện tử, truyền thông
	 
	D520207
	A,A1
	 
	

	 
	Thiết kế công nghiệp
	 
	D210402
	H,V
	 
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	D210403
	H,V
	 
	

	 
	Thiết kế thời trang 
	 
	D210404
	H,V
	 
	

	 
	Công nghệ điện ảnh - truyền hình
	 
	D210302
	H,V
	 
	

	 
	Khoa học môi trường
	 
	D440301
	A,A1,B
	 
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	D140206
	T,B
	 
	

	 
	Quan hệ quốc tế 
	 
	D310206
	A,A1,D
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	D220113
	C, D
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D
	 
	

	 
	Kiến trúc
	 
	D580102
	V
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	D720501
	B
	 
	

	 
	Kĩ thuật y học
	 
	D720330
	B
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	2.200
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D
	 
	

	 
	Kinh tế
	 
	C310101
	A,A1,D
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	C, D
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A,A1
	 
	

	 
	Truyền thông đa phương tiện
	 
	C220217
	C,D
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	 
	

	 
	Kĩ thuật y học
	 
	C720330
	B
	 
	

	 
	Khoa học môi trường
	 
	C440301
	A,A1,B
	 
	

	319
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG(*)
	EIU
	 
	 
	 1000
	 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2012.
- Mức học phí: 

+ Ngành Quản trị kinh doanh 30.000.000 VNĐ/ năm.

+ Ngành Điều dưỡng 15.000.000 VNĐ/năm.

+ Các ngành  còn lại 20.000.000 VNĐ/năm.

Thu học phí theo số tín chỉ thực đăng ký học tập.

	
	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: (0650) 2220341.
Website: www.eiu.edu.vn
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học
	
	
	
	
	

	
	Kĩ thuật Điện, điện tử
	
	D520201
	A,A1
	
	

	
	Kĩ thuật Điều khiển và Tự động hóa
	
	D520216
	A,A1
	
	

	
	Kĩ thuật cơ điện tử
	
	D520114
	A,A1
	
	

	
	Kĩ thuật phầm mềm
	
	D480103
	A,A1
	
	

	
	Truyền thông và mạng máy tính
	
	D480102
	A,A1,D1
	
	

	
	Quản trị kinh doanh
	
	D340101
	A,A1,D1
	
	

	
	Điều dưỡng
	
	D720501
	B
	
	

	320
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN(*)
	TTQ
	 
	 
	500
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển đại học, cao đẳng trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. 

- Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào.

- Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh thí sinh cần có chứng chỉ TOEFL 500 PBT (61 iBT) hoặc IELTS 5.5 (đối với bậc đại học); TOEFL 450 PBT (45 iBT) hoặc IELTS 5.0 (đối với bậc cao đẳng). Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên được tham dự kì kiểm tra môn tiếng Anh do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Thí sinh chưa đạt yêu cầu trình độ tiếng Anh được học chương trình tiếng Anh học thuật để đạt trình độ tiếng Anh học đại học, cao đẳng chính thức. 



	 

 
	706A Quốc lộ 52 (Số cũ: 3A Xa lộ Hà Nội), P. Hiệp Phú, Q. 9, TP. HCM. 

ĐT: (08) 5409.3929 – 5409.3930. 

Fax: (08) 5409.3928

Website: www.siu.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	300
	

	 
	Khoa học máy tính
	 
	D480101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	D340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	A1, D1
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	200
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	A1, D1
	
	

	
	- Học phí:

+ Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt: khoảng 42.072.000 - 48.383.000 đồng/năm

+ Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: khoảng 109.387.000 - 119.905.000 đồng/năm

Học phí được thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn được cập nhật tại thời điểm thanh toán. 

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.siu.edu.vn.
	
	
	
	
	

	321
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO(*)
	TTU
	 
	 
	500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 - Mức học phí 3000USD/năm cho tất cả các ngành
 

 

 

 

  

 

 

 

 

	 
	Đại lộ Đại học Tân Tạo, Tân Đức E.City, H. Đức Hòa, tỉnh Long An. 
ĐT: (072) 3769202; Fax: (072)3769208

Website: www.ttu.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D580201
	A,A1
	 
	

	 
	Kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D520201
	A,A1
	 
	

	 
	Khoa học máy tính
	 
	D480101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kinh doanh quốc tế
	 
	D340120
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	322
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ(*)
	DTD
	 
	 
	3000
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển sinh, chỉ xét tuyển dựa trên kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mức học phí: 

+ Các ngành Đại học: 

* Các ngành Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng; Kĩ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Anh là 10.000.000đồng/ năm.

* Ngành Nuôi trồng thủy sản: 11.000.000 đồng / năm.

* Các ngành còn lại là 9.000.000 đồng / năm.

+ Các ngành Cao đẳng:

* Ngành Dược: 23.000.000 đồng/năm.

* Ngành Nuôi trồng thủy sản: 10.000.000 đồng / năm.
 * Các ngành Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng; Tin học ứng dụng: 9.000.000đồng/năm
* Các ngành còn lại là 8.000.000 đồng / năm.

	 

 
	Số 68, Lộ hậu Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ. 
ĐT: (0710) 3840.666

Website: www.tdu.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2000
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1, D1 
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	D340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	D510102
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D520201
	A, A1
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	D620301
	A, A1, B
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Văn học
	 
	D220330
	C
	 
	

	 
	Việt Nam học 
	 
	D220113
	C, D1
	 
	

	
	Dược học
	
	D720401
	A, B
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1000
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, D1, A1
	 
	

	
	Tài chính – Ngân hàng
	
	C340201
	A, D1, A1
	
	

	
	Nuôi trồng thủy sản
	
	C620301
	A, A1, B
	
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, D1, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
	 
	C510102
	A, A1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, D1, A1
	 
	

	323
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG(*)
	TBD
	 
	 
	900
	 

 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức xét tuyển 

 - Mức học phí:
+ Hệ đại học: 4.000.000 đồng / kỳ.

+ Hệ cao đẳng: 3.250.000 đồng / kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 99 Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: (058) 3727.182; (058) 3727. 147

Website: www.pou.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	500
	

	 
	Kế toán 
	 
	D340301
	A, D1
	 
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	 
	D340201
	A, D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	400
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, D1
	 
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	 
	C340201
	A, D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, D1
	 
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	324
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN(*)
	VTT
	 
	 
	2150 
	 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đại học, Cao đẳng các khối A, A1, B, C, D1 năm 2012 của các thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Mức học phí: 
* Hệ đại học:

+ Y Đa khoa: 17.500.000 đ/ học kỳ.

+ Dược học: 16.500.000 đ/ học kỳ.

+ Công nghệ thông tin: trong tỉnh Hậu Giang là 4.100.000 đ/ học kỳ, ngoài tỉnh Hậu Giang là 3.950.000 đ/ học kỳ. 

+ Các ngành còn lại: trong tỉnh Hậu Giang là 3.400.000 đ/ học kỳ, ngoài tỉnh Hậu Giang là 3.250.000 đ/ học kỳ. 
* Hệ cao đẳng:

+ Dược học: 10.000.000 đ/ học kỳ.

+ Công nghệ thông tin: trong tỉnh Hậu Giang là 3.800.000 đ/ học kỳ, ngoài tỉnh Hậu Giang là 3.650.000 đ/ học kỳ. 

+ Các ngành còn lại: trong tỉnh Hậu Giang là 3.150.000 đ/ học kỳ, ngoài tỉnh Hậu Giang là 3.000.000 đ/ học kỳ
 

  

	 

 

 

 

 
	Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang.

Website: www.vttu.edu.vn
Điện thoại: (0711) 3953 222 – 3953.666

Fax: (0711) 3953 200

Email: info@vttu.edu.vn
	 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 
	 

 

 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	1350
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	D340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	D340103
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kinh tế quốc tế
	 
	D310106
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Văn học
	 
	D220330
	C
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	
	Y đa khoa
	
	D720101
	B
	
	

	
	Dược học
	
	D720401
	A,B
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	800
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	 
	

	
	Dược học
	
	C900107
	A,B
	
	

	325
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT(*)
	DYD
	 
	 
	900
	- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Yersin Đà Lạt không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển trên cơ sở kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 vào các trường Đại học, cao đẳng trong cả nước (các khối A-B-C-D1-V và H theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Thí sinh muốn được xét tuyển phải làm thủ tục hồ sơ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Học phí: 

+ Các ngành: Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp và Điều dưỡng: 7.500.000 đ/năm

+ Các ngành còn lại thu học phí theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký, khoảng 7.000.000đ/năm.
  

 

	 

 
	Số 1 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. 

ĐT: (063) 3520092; Fax: (063) 3554966

Website: www.yersin.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	700
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	 
	D480201
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Khoa học môi trường 
	 
	D440301
	A, B
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học 
	 
	D420201
	A, B
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	D720501
	B
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	D340101
	A, D1, A1
	 
	

	 
	Kiến trúc 
	 
	D580102
	V
	 
	

	 
	Thiết kế nội thất
	 
	D210405
	V, H
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	200
	

	
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A, D1, A1
	
	

	
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
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